


































































Stt 

 

Mã 

CK  

Họ tên 

 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)  

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

người nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy NSH (*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy ĐKKD) 

Số Giấy NSH (*) Ngày cấp Nơi cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14)  

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 

ghi chú 

khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 DVN Nguyễn Văn Khái   
Trưởng Ban Kiểm 

soát 
       1.500 1.500 6/2021    

1.01  Tưởng Hin Sính     Bố Vợ       0 0     

1.02  Nguyễn Thị Thực     Mẹ Vợ       0 0     

1.03  Nguyễn Thị Phận     Chị       0 0    Đã mất 

1.04  Đỗ Thành Nam     Anh rể       0 0     

1.05  
Nguyễn Văn 

Khang 
    Anh       0 0     

1.06  Nguyễn Thị Lan     Chị dâu       0 0     

1.07  Nguyễn Thị Phấn     Chị       0 0    

Còn nhỏ 

chưa có 

CMND 

1.08  
Nguyễn Công 

Chính 
    Anh rể       0 0     



Stt 

 

Mã 

CK  

Họ tên 

 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)  

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

người nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy NSH (*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy ĐKKD) 

Số Giấy NSH (*) Ngày cấp Nơi cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14)  

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 

ghi chú 

khác)  

1.09  Tưởng Tuyết Mai     Vợ   010175000024 27/4/2015 
Cục CS 

ĐKQL cư trú 

1906 -  CT1-103 

USILK City, Khu Đô 

thị Văn Khê, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0     

1.10  
Nguyễn Mai 

Phương 
    Con   010303000001 30/3/2017 

Cục CS 

ĐKQL cư trú 

1906 -  CT1-103 

USILK City, Khu Đô 

thị Văn Khê, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0     

1.11  Nguyễn Mai Anh     Con         

1906 -  CT1-103 

USILK City, Khu Đô 

thị Văn Khê, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0    Còn nhỏ 

1.13  

Công ty cổ phần 

Dược Trung ương 

3 

   ĐKKD 0400102077  
Sở KHĐT 

TP. Đà Nẵng 

115 Ngô Gia Tự, 

Phường Hải Châu I, 

Quận Hải Châu, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt 

Nam 

0 0    

Ông Nguyễn 

Văn Khái là 

Chủ tịch 

HĐQT 

Công ty CP 

Dược Trung 

ương 3 

1.14  
Công ty cổ phần 

Dược Danapha 
   ĐKKD 0400102091 

Đăng ký thay đổi 

lần thứ 13 

05/02/2021 

Sở KHĐT 

TP. Đà Nẵng 

253 Dũng Sĩ Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 
0 0    

Ông Nguyễn 

Văn Khái là 

TVBKS 

Công ty cổ 

phần Dược 

Danapha  

1.15  
Công ty cổ phần 

Dược phẩm OPC  
   ĐKKD 0302560110  

Sở KHĐT 

TP. Hồ Chí 

Minh 

1017 Hồng Bàng, 

Phường 12, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

     

Ông Nguyễn 

Văn Khái là 

TVBKS 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm OPC 

1.16  

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Trung 

ương 25 

   ĐKKD 0300468511  

Sở KHĐT 

TP. Hồ Chí 

Minh 

448B Nguyễn Tất 

Thành, Phường 18, 

Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

     

Ông Nguyễn 

Văn Khái là 

TVBKS 

Công ty cổ 



Stt 

 

Mã 

CK  

Họ tên 

 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)  

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

người nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy NSH (*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy ĐKKD) 

Số Giấy NSH (*) Ngày cấp Nơi cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14)  

Ghi chú (về 

việc không 

có số Giấy 

NSH và các 

ghi chú 

khác)  

phần Dược 

phẩm Trung 

ương 25 

1.17  

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Codupha 

   ĐKKD 0300483319 

Đăng ký thay đổi 

lần thứ 12 ngày 

10/9/2020 

Sở KHĐT 

TP. Hồ Chí 

Minh 

Tòa nhà 509-515 

Đường Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, TP.HCM 

     

Ông Nguyễn 

Văn Khái là 

TVBKS 

Công ty 

CPDP 

Trung ương 

Codupha 
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